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IC
3 MOS

1 21040385 Lê Thủy Tiên 30/03/2003 21G1/QH2021 Ngôn ngữ và Văn hóa Đức P + E 10

2 21040145 Hoàng Thị Bích 23/03/2003 21E15/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh P + E 10

3 21040316 Nguyễn Nam Khánh 29/04/2003 21E2/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh W + P+ E 10

4 21040854 Đoàn Thu Hiền 13/10/2003 21E7/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh P + E 10

5 21040397 Đinh Quỳnh Hương 16/06/2003 21E4/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh P + W 10

6 21040844 Nguyễn Thu Hà 8/8/2003 21E7/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh P + W 10

7 21040537 Nguyễn Khánh Linh 15/06/2003 21E15/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh W + P 10

8 21040402 Đỗ Đỗ Quyên 18/10/2003 21E19/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh W + E 10

9 21040068 Võ Hiền Minh 16/09/2003 21E16/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh P + W 10

10 21041412 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/08/2003 21G2/QH 2021 Ngôn ngữ và Văn hóa Đức W + P 10

11 21040546 Hoàng Thị Lê Như 6/5/2003 21E16/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh P + W 10

12 21041383 Đào Việt Hà Thương 28/11/2003 21G2/QH 2021 Ngôn ngữ và Văn hóa Đức P + W 10

13 18041574 Nguyễn Thúy Quỳnh 28/10/2000 18J9/QH 2018 Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản E + W 10

14 21040138 Nguyễn Kim Oanh 2/11/2003 21E1/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh P + W 10

15 21040346 Phạm Ngân Hà 21/9/2003 21E2/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh P + W + E 10
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16 21040139 Trịnh Phương Linh 15/2/2003 21E16/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh W + E 10

17 21040558 Nguyễn Bình Nguyên 26/7/2003 21E19/QH 2021 Sư phạm Tiếng Anh W + P 10

18 21040617 Nguyễn Văn Phú 4/12/2003 20E25/QH2020 Sư phạm Tiếng Anh W + P + E 10

19 21040110 Nguyễn Ngọc Tâm 24/10/2003 21G1/QH2021 Ngôn ngữ và Văn hóa Đức P + W 10

Danh sách có 19 sinh viên
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